PHỤ LỤC

TỌA ĐỘ CÁC VỊ TRÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2011/TT-BGTVT ngày 24  tháng 10  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Phạm vi vùng nước cảng biển Kỳ Hà:

a. Khu vực Kỳ Hà:

Ranh giới về phía biển, các vị trí có tọa độ như sau:

	Vị trí
	Hệ VN - 2000
	Hệ Hải đồ
	Hệ WGS-84

	
	Vĩ độ (N)
	Kinh độ (E)
	Vĩ độ (N)
	Kinh độ (E)
	Vĩ độ (N)
	Kinh độ (E)

	KH1
	15°31’00”
	108°40’00”
	15°30’56”
	108°39’54”
	15°30’56”
	108°40’07”

	KH2
	15°31’00”
	108°42’18”
	15°30’56”
	108°42’12”
	15°30’56”
	108°42’25”

	KH3
	15°28’54”
	108°42’18”
	15°28’50”
	108°42’12”
	15°28’50”
	108°42’25”

	KH4
	15°28’54”
	108°41’12”
	15°28’50”
	108°41’06”
	15°28’50”
	108°41’19”


Ranh giới trên sông Trường Giang, các vị trí có tọa độ như sau:

	Vị trí
	Hệ VN - 2000
	Hệ Hải đồ
	Hệ WGS-84

	
	Vĩ độ (N)
	Kinh độ (E)
	Vĩ độ (N)
	Kinh độ (E)
	Vĩ độ (N)
	Kinh độ (E)

	TG1
	15°29’24”
	108°38’42”
	15°29’20”
	108°38’36”
	15°29’20”
	108°38’49”

	TG2
	15°28’30”
	108°38’42”
	15°28’26”
	108°38’36”
	15°28’26”
	108°38’49”


b. Khu vực Tam Hiệp:

	Ranh giới trên sông Trường Giang, các vị trí có tọa độ như sau:

Vị trí
	Hệ VN - 2000
	Hệ Hải đồ
	Hệ WGS-84

	
	Vĩ độ (N)
	Kinh độ (E)
	Vĩ độ (N)
	Kinh độ (E)
	Vĩ độ (N)
	Kinh độ (E)

	TG3
	15°28’42”
	108°37’00”
	15°28’38”
	108°36’54”
	15°28’38”
	108°37’07”

	TG4
	15°28’06”
	108°37’35”
	15°28’02”
	108°37’29”
	15°28’02”
	108°37’42”


2. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch

Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch của cảng biển Kỳ Hà là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,5 hải lý, với tâm tại vị trí có tọa độ:
	Vị trí
	Hệ VN - 2000
	Hệ Hải đồ
	Hệ WGS-84

	
	Vĩ độ (N)
	Kinh độ (E)
	Vĩ độ (N)
	Kinh độ (E)
	Vĩ độ (N)
	Kinh độ (E)

	
	15°29’30”
	108°41’42”
	15°29’26”
	108°41’36”
	15°29’26”
	108°41’49”


